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TOÀ ÁN NHÂN DÂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH ĐẮK LẮK                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 37/2020/DSPT 

Ngày 28-02-2020 

V/v tranh chấp HĐ thuê QSD đất, 

 HĐ chuyển nhượng QSD đất, 

kiện đòi QSD đất, hủy giấy CNQSD đất. 

 

      

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Anh Tuấn. 

 Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Duy Thuấn, bà Nguyễn Thị Hằng.  

- Thư ký phiên toà: Bà Trần Thị Hà - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đắk 

Lắk. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk: Bà Nguyễn Thị Hải 

Anh - Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Ngày 28 tháng 02 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 276/2019/TLPT-DS, ngày 

19/12/2019 về việc “Tranh chấp hợp đ ng thuê  uy n      ng đất  hợp đ ng 

chuyển nhượng  uy n      ng đất, kiện đòi  uy n      ng đất, hủy giấy ch ng 

nh n  uy n      ng đất”. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số: 47/2019/DSST, ngày 11 tháng 11 năm 2019 

của Toà án nhân dân huyện Cư M’ Gar, tỉnh Đắk  ắk bị kháng  á   à kháng 

nghị. 

 Theo quyết định đưa  ụ án ra xét xử phúc thẩm số: 21/2020/QĐPT-DS 

ngày 05 tháng 02 năm 2020, giữa  á  đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà B – s nh năm 1  2     m t) 

Ngườ  đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông R– s nh năm 1    

    m t) 

Cùng địa chỉ: Buôn P, thị trấn E, huyện G, tỉnh Đắk Lắk.  

2. Bị đơn: Ông H – s nh năm 1  0     m t) 
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  Địa chỉ:
 
Thôn Đ, xã Q, huyện G, tỉnh Đắk Lắk. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn:  uật sư V – Chi 

nhánh Văn phòng luật sư TN – Đ àn luật sư tỉnh Đắk Lắk; Địa chỉ: Đường J, thị 

trấn Z, huyện G, tỉnh Đắk Lắk.     m t) 

3. Nh ng người có quy n lợi  nghĩa v  liên quan: 

3.1. Ông U – s nh năm 1  8      m t) 

3.2. Bà N – s nh năm 1  8      m t) 

Cùng địa chỉ: Buôn P, thị trấn E, huyện G, tỉnh Đắk Lắk.  

3.3. Ông T – s nh năm 1         m t) 

3.4. Bà H1– s nh năm 1  3      m t) 

3.5. Bà X – s nh năm 1         m t) 

Cùng địa chỉ: Thôn Đ, xã Q, huyện G, tỉnh Đắk Lắk. 

3.6. UBND huyện G; 

Ngườ  đại diện theo ủy quyền: Ông M – Phó Chủ tịch     đơn   n   t  ử 

 ắng m t). 

4. Người kháng cáo: Bà B, ông R, ông U; Quyết định kháng nghị  ủa 

V ện trưởng V ện k ểm sát nhân dân huyện Cư M’ Gar, tỉnh Đắk  ắk. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Nguyên đơn, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông R và 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông U đã trình bày nội dung như 

sau: 

Năm 1 88, hợp tá   ã Buôn P, huyện G     ấp  h  bà W là mẹ  ợ  ủa ông 

U  à là bà ng ạ   ủa bà B thửa đất    d ện tí h 12 220m
2
 để sản  uất nông 

ngh ệp  G a đình bà B đã trồng  à phê trên d ện tí h  ,  sà , d ện tí h  òn lạ  

trồng đậu  à trồng lúa  Đến năm 1   ,  ì g a đình kh  khăn nên  ợ  hồng ông U 

đã làm hợp đồng g a  kh án thửa đất    d ện tí h  ,  sà   h  ông H, thờ  g an 

thuê kh án đất là 20 năm  lú  đầu là 10 năm, sau đ  g a hạn thêm 10 năm) từ 

năm 1    đến năm 201   Số t ền thuê đất, ha  bên thỏa thuận trả làm ha  lần 

tương đương 2,   ây  àng  Cũng tr ng năm 1   ,  ợ  ủa ông U là bà O  hết, 

the  ph ng tụ  tập quán thì ông U phả   ề s nh sống  ớ  bố mẹ đẻ  à anh  hị em 

ruột  Vì  ậy, thửa đất    d ện tí h 6 2 0m
2
  đã kha  h ang trồng đậu  à lúa) l ền 

kề  ớ  thửa đất  ,  sà  không a  làm, d   ậy ông H đã  anh tá  sử dụng luôn từ 

đ  đến nay mà không trả  h  g a đình bà B bất  ứ kh ản t ền nà   à g ữa ha  

bên không   ết g ấy tờ gì đố   ớ  thừa đất này  

Đến năm 201 , kh  gần hết hạn hợp đồng, g a đình bà B đò  lạ  ha  thửa đất 

thì ông H không  hịu trả  ì  h  rằng ông U đã sang nhượng lạ   h  ông H thửa 
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đất    d ện tí h  ,  sà ,  òn thửa đất    d ện tí h 6 2 0m
2
 là ông H tự kha  

h ang mà     Trướ  đây t àn bộ d ện tí h 12 220m
2
 đứng tên bà W, sau đ  là bà 

N the  G ấy  hứng nhận quyền sử dụng đất số BV 881  0 d  UBND huyện G 

 ấp ngày 2 /12/201 ; đến ngày 1 /3/201  bà N làm hợp đồng t ng  h  bà B nên 

h ện nay t àn bộ d ện tí h đất n   trên đứng tên bà B. 

Về tờ g ấy gh  là “bản h ệp đồng đất trồng  à phê”, tờ g ấy này d  ông H 

 ung  ấp  h  Tòa án  M t trướ   ủa hợp đồng đúng là  hữ ký  ủa ông U  à  ợ 

ông U là bà O  Nộ  dung m t phía sau là d  ông H tự   ết  à ông U không ký 

tên  Còn tờ g ấy    nộ  dung “kính gử  Buôn Pốk”  ũng là d  ông H tự   ết  à 

ông U  ũng không b ết  

Nay bà B yêu  ầu Tòa án g ả  quyết buộ  ông H trả  h  bà ha  thửa đất, 

một thửa đất    d ện tí h     0m
2
, một thửa đất    d ện tích 6.270m

2
, tổng d ện 

tích 12.220m
2 
     d ện tí h thự  tế là 12. 464,4m

2
 )  à đề nghị hủy hợp đồng 

thuê đất ngày 0 / /1    g ữa ông U và ông H. 

Bị đơn ông H trình bày: 

Và  năm 1   , d  không    nhu  ầu sử dụng nên  ợ  hồng ông U có cho 

ông thuê thửa đất    d ện tí h đất     0m
2
 tạ  buôn P, thị trấn E, huyện G để sản 

 uất nông ngh ệp  G á thuê là 06 tr ệu đồng, thờ  hạn  h  thuê là 20 năm  Tuy 

nh ên, đến năm 1  6 g a đình ông U đã sang nhượng lạ   h  ông  ớ  g á 1,3  ây 

 àng  à ông đã g a  đủ t ền  h  ông U  V ệ   huyển nhượng quyền sử dụng đất 

ha  bên    làm hợp đồng   ết tay ngay phía m t sau  ủa hợp đồng thuê đất ngày 

0 / /1   , g a đình ông đã  anh tá , sử dụng thửa đất trên từ đ  đến nay mà 

không    tranh  hấp gì  

Tr ng năm 1   , sau kh  thuê đất  ủa ông U và canh tác thì ông H t ếp tụ  

kha  h ang thêm một phần d ện tí h đất bên  ạnh lô đất n   trên đượ  kh ảng 

6.700m
2
  V ệ  ông H kha  h ang thêm phần d ện tí h này      n  á  nhận  ủa 

ban tự quản buôn Pốk là ông F  đã  hết năm 2013)  Sau đ  đến năm 1  6 ông 

g a  lạ  phần d ện tí h đất này  h   ợ  hồng   n gá  ông là X và T canh tác. Khi 

g a  đất  h   ợ  hồng   n gá  ông H  anh tá  thì trên đất  hưa    tà  sản gì  

Nay bà B    đơn khở  k ện yêu  ầu ông H phả  trả ha  thửa đất nêu trên, 

ông H không đồng ý  ì thửa đất    d ện tí h     0m
2
 ông U đã sang nhượng  h  

ông H,  òn thửa đất    d ện tí h 6 2 0m
2
 là do ông H khai hoang mà có.  

Ngày 0 /11/201 , bị đơn ông H    đơn yêu  ầu phản tố  ớ  nộ  dung: Về 

phần d ện tí h đất kh ảng    00m
2
, ông H đã nhận  huyển nhượng từ ông U  ớ  

g á 1,3  ây  àng  Sau kh  nhận  huyển nhượng g a đình ông sử dụng ổn định từ 

đ  đến nay nên đề nghị Tòa án  em   t  ông nhận hợp đồng  huyển nhượng 

g ữa ông H và ông U đượ  lập  à  năm 1  6  Về phần d ện tí h đất kh ảng 

6.700m
2
, nếu nguyên đơn muốn sử dụng phần đất này thì phả  bồ  thường th ệt 

hạ   ề quyền sử dụng đất the  g á thị trường tạ  thờ  đ ểm h ện tạ ,  ông sứ  kha  

phá,  h  phí đầu tư  à  ây trồng trên đất  h  ông H the  quy định  ủa pháp luật  
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Ngày 1 /11/201 , bị đơn ông H    đơn yêu  ầu phản tố bổ sung đề nghị 

Tòa án tuyên hủy G ấy  hứng nhận quyền sử dụng đất số B 881  0 d  UBND 

huyện G  ấp ngày 2 /12/201  mang tên bà N, đượ  đăng ký b ến động  h  bà B 

 à  ngày 1 /3/201 , thuộ  thửa đất số 13, tờ bản đồ số 12, d ện tí h     0m
2
 và 

thửa đất số 1 , tờ bản đồ số 12, d ện tí h 6  20m
2
. 

Nh ng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trình bày:  

Bà H1 trình bày: Bà h àn t àn đồng ý  ớ  ý k ến  ủa  hồng bà là ông H 

 à không    ý k ến bổ sung gì thêm  

Anh T và chị X trình bày: Ông H là bố  ủa  hị X, là bố  ợ  ủa anh T. 

Năm 1  6, ông H    g a   h   ợ  hồng  hị X, anh T một phần d ện tí h đất 

kh ảng 6  00m
2
 tạ  buôn P, thị trấn E  Nguồn gố  đất d  ông H kha  h ang từ 

năm 1   , kh  ông H g a  đất thì trên đất không    tà  sản gì  Quá trình  anh tá  

 ợ  hồng tô  tạ  lập kh ảng 800  ây  à phê, kh ảng 1 000 trụ hồ t êu, 02  ây 

 hôm  hôm  Đố   ớ  yêu  ầu khở  k ện  ủa bà B thì  ợ  hồng anh  hị đồng ý  ớ  

ý k ến  ủa ông H.  

Bà N trình bày: Bà là   n  ủa bà W,  hị ruột  ủa O  Kh ảng trướ  năm 

1   , bố mẹ bà    kha  h ang đượ  kh ảng 12 200m
2
 đất tạ  buôn P, thị trấn E. 

Đến năm 1  6, thì hợp tá   ã buôn P thành lập, đến năm 1 88 thì hợp tá   ã 

 h a quyền sử dụng đất  h   á  hộ dân thì g a đình bà đã    đất kha  h ang nên 

đượ   ấp tạ   hỗ đố   ớ  phần d ện tí h đất nêu trên  à một lô khá  nữa  Đến 

năm 1   , hộ g a đình bà đượ   ấp G ấy  hứng nhận quyền sử dụng đất đứng 

tên hộ bà W đố   ớ   á  thửa 13, 1  tờ bản đồ số 12, thửa đất số 33, tờ bản đồ số 

10 tạ  thị trấn E, huyện G. 

Ủy ban nhân dân huyện G người đại diện theo ủy quyền ông M trình 

bày:  Năm 1   , bà W thự  h ện thủ tụ  đăng ký  ấp G ấy  hứng nhận quyền sử 

dụng đất đố   ớ   á  thửa đất số 106, 33, 13, 1 , 1 3, 203, 20 , 166,  2 , 321, 

322, 3 0, 3 1,  60,    , 3 2, tờ bản đồ số 12, 10,  , 6, 01; d ện tí h 2   83 m
2
; 

mụ  đí h sử dụng  00 m
2
, đất ở 20.850 m

2
, đất trồng  ây lâu năm 20.850 m

2
, đất 

hàng năm khá  2 13 m
2
 đất trồng lúa  Đất tạ  thị trấn E, huyện G. Sau khi xem 

  t hồ sơ, UBND thị trấn E, huyện G đã tổ  hứ  họp   t  ấp G ấy  hứng nhận 

quyền sử dụng đất  ông kha  the  đúng quy định  Sau đ , UNBD huyện G đã 

 ấp G ấy  hứng nhận quyền sử dụng đất số M 6 2606, M 6 2202, M 6 260  

 ấp ngày 01/ /1    mang tên hộ bà W tạ  Quyết định số   3/QĐ-UB, ngày 

20/8/1998. 

Ngày 22/10/2014 bà N  là   n gá   ủa bà W) làm đơn   n đăng ký thừa kế 

quyền sử dụng đất đố   ớ  thửa đất số 13, 1  tờ bản đồ số 12, d ện tí h 12 220m
2
 

đất trồng  ây lâu năm  à đã đượ   ấp G ấy  hứng nhận quyền sử dụng đất số 

BV 881  0  Đến ngày 1 /3/201 , bà N  á  lập hợp đồng  h  t ng quyền sử 

dụng đất đố   ớ  thửa đất số 13, 1  tờ bản đồ số 12, d ện tí h 12 220m
2
 cho bà 

B. 

Như  ậy, qua  em   t hồ sơ  à trình tự thự  h ện  ấp G ấy  hứng nhận 

quyền sử dụng đất số M 6 2606 ngày 01/ /1     h  hộ bà W  à   ệ   ấp đổ  
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G ấy  hứng nhận quyền sử dụng đất  ủa UBND huyện G từ bà W sang bà N, từ 

bà N sang bà B là đúng quy định  ủa pháp luật  

Người làm chứng ông Y trình bày: Từ năm 1 86 đến năm 1   , ông là 

 hủ nh ệm hợp tá   ã buôn P  Nguồn gố  thửa đất số 13, 1  tờ bản đồ số 12 tạ  

buôn P là  ủa g a đình bà W tự kha  h ang từ trướ  năm 1     Đến năm 1 88, 

hợp tá   ã bắt đầu  h a đất  h   á   ã   ên  Tr ng đ , hộ g a đình bà Wđã    đất 

kha  h ang từ trướ   à dựng nhà nên đượ   ấp luôn phần đất này  Tổng d ện tí h 

ha  thửa đất là 12 220m
2
, kh  đượ   ấp đất thì trên đất trồng lúa  à đậu  

Đến ngày 0 / /1   ,  ợ  hồng ông U  h  g a đình ông H thuê đất  ớ  nộ  

dung sang nhượng 0,  sà     000m
2
)  ớ  g á 6 000 000 đồng, thờ  hạn là 20 

năm, mọ  l ạ  thuế ông H    trá h nh ệm đ ng đủ   ú  đ  ông    ký  á  nhận 

nhất trí  h  sang nhượng  à    đ ng dấu  The  hợp đồng gh  là sang nhượng 

nhưng thự   hất là  h  thuê đất    thờ  hạn   

Tại bản án dân sự sơ thẩm số: 47/2019/DSST ngày 11 tháng 11 năm 

2019  à     t đ nh sử   h  ,    s ng  ản án số      1   Đ-       ngà  

   tháng 11 năm   1  của Toà án nhân dân huyện  ư M’ G r đã q   t đ nh: 

Căn  ứ kh ản   Đ ều 26; đ ểm a kh ản 1 Đ ều 3 ; đ ểm a kh ản 1 Đ ều 3 ; 

Đ ều 1  ; Đ ều 1  ; Đ ều 1  ; Đ ều 16 ; Đ ều 203; Đ ều 21 ; Đ ều 1  ; đ ểm b 

kh ản 2 Đ ều 22 ; Đ ều 228; Đ ều 2  ; Đ ều 2 1; Đ ều 2 3  ủa Bộ luật tố tụng 

dân sự  

 Áp dụng  á  Đ ều 16 ; Đ ều 16   ủa Bộ luật dân sự năm 200 ; Đ ều 688 

Bộ luật dân sự 201   

Căn  ứ kh ản 2 Đ ều  6; Đ ều  0; Đ ều 10 ; Đ ều 106; Đ ều 10   ủa  uật 

đất đa  năm 2003  à Đ ều 166  uật đất đa  năm 2013  

Căn  ứ kh ản 2 Đ ều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 1  ngày 30 

tháng 12 năm 2016  ủa Uỷ ban thường  ụ Quố  hộ  quy định  ề  mứ  thu, m ễn, 

g ảm, thu, nộp, quản lý  à sử dụng án phí  à lệ phí Tòa án  

Tuyên xử:  

[1]  Chấp nhận yêu  ầu khở  k ện  ủa nguyên đơn bà B. 

Hủy Hợp đồng thuê đất ngày 0 / /1    g ữa ông U  ớ  ông H. 

Buộ  ông H  à ngườ     quyền lợ , nghĩa  ụ l ên quan bà H1,  hị X, anh T 

trả lạ  12 220m
2 
đất the  G ấy  hứng nhận quyền sử dụng đất số BV 881  0 d  

Ủy ban nhân dân huyện G  ấp ngày 2 /12/201 , gồm 02 thửa là thửa đất số 13, 

tờ bản đồ số 12, d ện tí h  .950m
2
, đất trồng  ây lâu năm  à thửa đất số 1 , tờ 

bản đồ số 12, d ện tí h 6.270m
2
  D ện tí h thự  tế  ủa thửa đất số 13 là 

7.591,5m
2
   hênh lệ h 1 6 1,5m

2
)    tứ  ận: phía Bắ  là đường đất tự mở 

 đường đất nằm tr ng d ện tí h đượ   ấp G ấy  hứng nhận quyền sử dụng đất) 

dài 44,68m; phía Nam g áp thửa số 1  dà   6,   m; phía Đông g áp đường đất tự 

mở dà  123,  m; phía Tây g áp thửa số 1  dà  121,06m  Thửa đất số 1 , d ện 
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tích đ  đạ  the  h ện trạng   8 2, m
2
  bị th ếu 1 3  ,1m

2
, phần d ện tí h đất bị 

th ếu nằm tr ng d ện tí h thửa đất số 13)    tứ  ận: phía Bắ  g áp đường đất dà  

39,79m; phía Nam g áp đường đất dà   1,66m; phía Đông g áp thửa đất số 13 

dài 121,06m; phía Tây g áp đường đất dà  121, 2m  à t àn bộ tà  sản trên đất 

cho bà B. 

[2]  Không  hấp nhận yêu  ầu phản tố  ủa bị đơn ông H đố   ớ  yêu  ầu 

 ông nhận hợp đồng  huyển nhượng g ữa ông H và ông U đượ  lập  à  năm 

1  6  à hủy CNQSDĐ mang tên bà B đố   ớ  ha  thửa đất số 13,1  tờ bản đồ số 

12, d ện tí h đất tổng  ộng 12 220m
2
. 

[3] Buộ  nguyên đơn bà B    trá h nh ệm phả  thanh t án g á trị tà  sản 

trên đất đố   ớ  thửa đất số 13,1 , tờ bản đồ số 12, d ện tí h tổng  ộng 12 220m2 

cho ông H  ớ  trị g á là:  20  80 000 đồng 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về án phí, các chi phí tố tụng 

khác, quyền kháng cáo, quyền  à nghĩa  ụ thi hành án the  quy định của pháp 

luật. 

Ngày 15/11/2019, nguyên đơn bà B, đạ  d ện the  ủy quyền  ủa nguyên 

đơn ông R, ngườ     quyền lợ   à nghĩa  ụ l ên quan ông U    đơn kháng  á  

với nội dung không đồng ý thanh toán lại giá trị tài sản trên đất cho bị đơn ông 

H.  

Ngày 25/11/2019, Viện trưởng VKSND huyện Cư M’ Gar ban hành 

Quyết định kháng nghị số  30/QĐKNPT-DS, đề nghị sửa bản án sơ thẩm,  ớ  

 á  nộ  dung sau đây: 

- Tòa án  ấp sơ thẩm buộ  bà B thanh t án g á trị tà  sản trên đất đố   ớ  

thửa số 13  ớ  g á trị  31  2  000đ là không đúng  ì  hưa  em   t  đến   ệ  lỗ  

d  ông H không thự  h ện   ệ  trả đất  à tà  sản trên đất là lỗ   ủa ông H; làm r  

số  ây trồng mớ  s   ớ  số  ây trồng đã    trướ  kh  ký hợp đồng. 

- Tòa án  ấp sơ thẩm tuyên  hấp nhận yêu  ầu phản tố bổ sung  ủa ông H 

 ề yêu  ầu trả lạ  g á trị tà  sản trên thửa 13, 1  nhưng phần Quyết định không 

tuyên  hấp nhận yêu  ầu này là th ếu s t. 

- Án sơ thẩm buộ  bà B phả   hịu 2  813 200đ án phí DSST là không  hính 

 á   ì số t ền trả  hưa đúng. 

Tạ  ph ên tòa phú  thẩm,  á  đương sự đã thỏa thuận đượ   ớ  nhau  ề 

  ệ  g ả  quyết  ụ án nên nguyên đơn bà B, đạ  d ện the  ủy quyền  ủa nguyên 

đơn ông R, ngườ     quyền lợ   à nghĩa  ụ l ên quan ông U – là những ngườ  

kháng  á  đề nghị HĐ    ông nhận sự thỏa thuận này. 
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Tạ  ph ên tòa phú  thẩm, đạ  d ện V ện k ểm sát nhân dân tỉnh Đắk  ắk   n 

thay đổ , bổ sung một số nộ  dung kháng nghị  Cụ thể: Nộ  dung kháng nghị  h  

rằng  hưa làm r  số  ây ông H trồng mớ  sau kh     hợp đồng thuê đất là không 

 hính  á , bở  l   á  bên đều thừa nhận tà  sản  ây  ố  trên đất đều d  ông H 

trồng  Và bổ sung nộ  dung kháng nghị, bản án  ấp sơ thẩm  á  định th ếu quan 

hệ pháp luật,  ụ án này    0  quan hệ pháp luật là “Tranh chấp HĐ thuê QSD 

đất  HĐ chuyển nhượng QSD đất, kiện đòi QSD đất, hủy giấy CNQSD đất”  hứ 

không phả  02 quan hệ pháp luật như án sơ thẩm  á  định.  

Đại diện V ện k ểm sát nhân dân tỉnh Đắk  ắk phát biểu quan đ ểm: 

- V  tố t ng: Thẩm phán, Thư ký, Hộ  đồng xét xử phúc thẩm  à  á  

đương sự đã thực hiện đúng  á  quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

- V  nội dung: Tạ  ph ên tòa hôm nay  á  bên đương sự đã thỏa thuận  ớ  

nhau  ề   ệ  g ả  quyết  ụ án, nên đề nghị Hộ  đồng   t  ử: Chấp nhận một 

phần kháng cáo  ủa bà B, ông R, ông U, chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng 

VKSND huyện G như nộ  dung đạ  d ện V ện k ểm sát nhân dân tỉnh Đắk  ắk 

đã thay đổ , bổ sung kháng nghị tại phiên tòa. Căn  ứ kh ản 2 Đ ều 308, Đ ều 

30   à Đ ều 300 để sửa bán án sơ thẩm the  hướng  ông nhận sự thỏa thuận  ủa 

 á  đương sự. 

Căn  ứ vào các chứng cứ, tài liệu được thu thập có trong hồ sơ  ụ án, kết 

quả tranh luận tại phiên tòa, lời trình bày của  á  đương sự, ý kiến của Kiểm sát 

viên, Hộ  đồng xét xử phúc thẩm nhận định: 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]. Về tố tụng: Đơn kháng  á   ủa nguyên đơn bà B, đạ  d ện the  ủy 

quyền  ủa nguyên đơn ông R, ngườ     quyền lợ   à nghĩa  ụ l ên quan ông U 

làm tr ng thờ  hạn luật định  à đã nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, nên vụ án 

được giải quyết theo trình tự phúc thẩm. 

[2]. Về nội dung: 

  2 1     t kháng nghị số:  30/QĐKNPT-DS ngày 25/11/2019 của Viện 

trưởng V ện k ểm sát nhân dân huyện Cư M’ Gar  à   ệ  thay đổ  một phần nộ  

dung kháng nghị tạ  ph ên tòa phú  thẩm  ủa đạ  d ện V ện k ểm sát nhân dân 

tỉnh Đắk  ắk. 

Về quan hệ pháp luật: Nguyên đơn yêu  ầu g ả  quyết tranh  hấp hợp 

đồng thuê quyền sử dụng đất  à k ện đò  quyền sử dụng đất  Bị đơn    yêu  ầu 

phản tố yêu  ầu hủy g ấy  hứng nhận quyền sử dụng đất  à đề nghị  ông nhận 

hợp đồng  huyển nhượng quyền sử dụng đất  Qúa trình g ả  quyết,  ấp sơ thẩm 

đã  em   t, g ả  quyết  ả 0  quan hệ pháp luật trên nhưng  hỉ  á  định quan hệ 

pháp luật là tranh  hấp “hợp đ ng chuyển nhượng  uy n      ng đất  yêu cầu 
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hủy giấy ch ng nh n  uy n      ng đất” là th ếu s t  Tòa án  ấp sơ thẩm tuyên 

 hấp nhận yêu  ầu phản tố bổ sung  ủa ông H  ề yêu  ầu trả lạ  g á trị tà  sản 

trên thửa 13, 1  nhưng phần Quyết định không tuyên  hấp nhận yêu  ầu này là 

th ếu s t nên  ần rút k nh ngh ệm  

Tòa án  ấp sơ thẩm buộ  bà B thanh t án g á trị tà  sản trên đất đố   ớ  thửa 

số 13  ớ  g á trị  31  2  000đ nhưng  hưa  em   t đến yếu tố lỗ   ủa  á  bên  à 

  ệ  ông H đượ  hưởng h a lợ  trên phần đất từ kh  hết hợp đồng thuê đất  à 

phần đất ông H tự làm là  hưa thỏa đáng. 

 2 2     t kháng  á   ủa bà B, đạ  d ện the  ủy quyền  ủa nguyên đơn ông 

RNiê, ngườ     quyền lợ   à nghĩa  ụ l ên quan ông U    đơn kháng  á  với nội 

dung không đồng ý thanh toán lại giá trị tài sản trên đất cho bị đơn ông H  Hộ  

đồng   t  ử thấy rằng   ệ  kháng  á  này là không     ăn  ứ  hấp nhận t àn bộ 

đơn kháng  á . Tuy nhiên, tạ  ph ên tòa phú  thẩm hôm nay  á  đương sự đã 

thỏa thuận đượ   ớ  nhau  ề   ệ  g ả  quyết  ụ án  Cụ thể: 

Ông H  à ngườ     quyền lợ , nghĩa  ụ l ên quan bà H1,  hị X, anh T đồng 

ý trả lạ  d ện tí h đất thự  tế là 12.464,4m
2
 đất the  G ấy  hứng nhận quyền sử 

dụng đất số BV 881  0     d ện tí h 12.220m
2
) do Ủy ban nhân dân huyện G 

 ấp ngày 2 /12/201 , gồm 02 thửa là thửa đất số 13, tờ bản đồ số 12, d ện tí h 

5.950m
2
, đất trồng  ây lâu năm  à thửa đất số 1 , tờ bản đồ số 12, d ện tí h 

6.270m
2
; D ện tí h thự  tế  ủa thửa đất số 13 là     1, m

2
   hênh lệ h 1 6 1,  

m
2
)    tứ  ận: phía Bắ  là đường đất tự mở  đường đất nằm tr ng d ện tí h đượ  

 ấp G ấy  hứng nhận quyền sử dụng đất) dà    ,68m; phía Nam g áp thửa số 1  

dài 76,97m; phía Đông g áp đường đất tự mở dà  123,  m; phía Tây g áp thửa 

số 1  dà  121,06m  Thửa đất số 1 , d ện tí h đ  đạ  the  h ện trạng  .872,9m
2
 

 bị th ếu 1 3  ,1m
2
, phần d ện tí h đất bị th ếu nằm tr ng d ện tí h thửa đất số 

13)    tứ  ận: phía Bắ  g áp đường đất dà  3 ,  m; phía Nam g áp đường đất 

dài 41,66m; phía Đông g áp thửa đất số 13 dà  121,06m; phía Tây g áp đường 

đất dà  121, 2m   à t àn bộ tà  sản trên đất  h  bà B  Tà  sản trên thửa số 13 

gồm:  01  ây  à phê   3   ây l ạ  B, 16   ây l ạ  C);  3   ây t êu l ạ  C trồng 

trên trụ sống; 68   ây ke ;  0  ây lồng mứ   Tà  sản trên thửa số 1  gồm:  28 

 ây  à phê l ạ  C; 28   ây tếch. 

Nguyên đơn bà B đồng ý thanh t án g á trị tà  sản trên đất the  G ấy  hứng 

nhận quyền sử dụng đất số BV 881  0     d ện tí h 12.220m
2
)  à d ện tí h đất 

thự  tế là 12.464,4m
2
  d  Ủy ban nhân dân huyện G  ấp ngày 2 /12/201 , gồm 

02 thửa là thửa đất số 13  à thửa số 1  tờ bản đồ số 12 cho ông H là: 

260 3 0 000 đồng  ha  trăm sáu mươ  tr ệu, ba trăm  hín mươ  ngàn đồng). 
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Hộ  đồng   t  ử thấy rằng: V ệ  thỏa thuận g ữa  á  bên đương sự là 

h àn t àn tự nguyện, phù hợp  ớ  quy định  ủa pháp luật  à không trá  đạ  đứ  

 ã hộ  nên  ần  ông nhận sự thỏa thuận  ủa  á  đương sự.  

 Từ những nhận định nêu trên, Hộ  đồng   t  ử  ần chấp nhận một phần 

đơn kháng  á   ủa nguyên đơn bà B, đạ  d ện the  ủy quyền  ủa nguyên đơn 

ông R, ngườ     quyền lợ   à nghĩa  ụ l ên quan ông U  Và  hấp nhận kháng 

nghị số:  30/QĐKNPT-DS ngày 25/11/2019 của Viện trưởng VKSND huyện 

Cư M’ Gar  à   ệ  thay đổ  một phần nộ  dung kháng nghị tạ  ph ên tòa phú  

thẩm  ủa đạ  d ện V ện k ểm sát nhân dân tỉnh Đắk  ắk - Sửa bản án sơ thẩm 

 ông nhận sự thỏa thuận  ủa  á  đương sự là phù hợp. 

 [4]. Về án phí : 

    1   Án phí dân sự sơ thẩm: Căn  ứ đ ểm đ kh ản 1 Đ ều 12, Đ ều 26 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 1  ngày 30 tháng 12 năm 2016  ủa Uỷ ban 

thường vụ Quốc hộ  quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

 Ông Trương  H là ngườ   a  tuổ   à    đơn   n m ễn án phí nên  ần  m ễn 

toàn bộ án phí DSST cho ông H. 

 Bà B phải chịu án phí có giá ngạch đối với giá trị tài sản trên đất là 

260.390 000 đồng, cụ thể:  260 3 0 000 đồng x 5% = 13.019.500 đồng. 

[4.2]. Về án phí phúc thẩm: Bà B, ông U không phải chịu án phí dân sự 

phúc thẩm  Đượ  nhận lạ  kh ản t ền tạm ứng án phí DSPT đã nộp. 

 [5]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo kháng 

nghị đã    h ệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn  ứ vào khoản 2 Đ ều 1 8, Đ ều 300, khoản 2 Đ ều 308, Đ ều 309 Bộ 

luật Tố tụng dân sự; Căn  ứ khoản   Đ ều 26; đ ểm a khoản 1 Đ ều 3 ; đ ểm a 

khoản 1 Đ ều 3 ; Đ ều 1  ; Đ ều 1  ; Đ ều 1  ; Đ ều 16 ; Đ ều 203; Đ ều 217; 

Đ ều 1  ; đ ểm b khoản 2 Đ ều 22 ; Đ ều 228; Đ ều 2  ; Đ ều 2 1; Đ ều 273 

của Bộ luật tố tụng dân sự; Áp dụng  á  Đ ều 16 ; Đ ều 169 của Bộ luật dân sự 

năm 200 ; Đ ều 688 Bộ luật dân sự 2015; Căn  ứ khoản 2 Đ ều  6; Đ ều 50; 

Đ ều 10 ; Đ ều 106; Đ ều 107 của Luật đất đa  năm 2003  à Đ ều 166 Luật đất 

đa  năm 2013; Căn  ứ đ ểm đ kh ản 1 Đ ều 12, Đ ều 26 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH 1  ngày 30 tháng 12 năm 2016  ủa Uỷ ban thường vụ 
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Quốc hộ  quy định về  mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án; 

 Chấp nhận một phần đơn kháng  á   ủa nguyên đơn bà B, đạ  d ện the  

ủy quyền  ủa nguyên đơn ông R, ngườ     quyền lợ   à nghĩa  ụ l ên quan ông 

U;  

 Chấp nhận kháng nghị số:  30/QĐKNPT-DS ngày 25/11/2019 của Viện 

trưởng V ện k ểm sát nhân dân huyện Cư M’ Gar  à   ệ  thay đổ  một phần nộ  

dung kháng nghị tạ  ph ên tòa phú  thẩm  ủa đạ  d ện V ện k ểm sát nhân dân 

tỉnh Đắk  ắk; 

Sửa bản án dân sự sơ thẩm số: 47/2019/DSST ngày 11/11/2019 của Tòa 

án nhân dân huyện Cư M’ Gar – Công nhận sự thỏa thuận  ủa  á  đương sự. 

 Tuyên xử:  

[1]. Chấp nhận yêu  ầu khở  k ện  ủa nguyên đơn Bà B - Công nhận sự 

thỏa thuận g ữa  á  đương sự; 

[1.1]. Hủy Hợp đồng thuê đất ngày 0 / /1    g ữa ông U  ớ  ông H.  

Ông H  à ngườ     quyền lợ , nghĩa  ụ l ên quan bà H1,  hị X, anh T 

đồng ý trả lạ  d ện tí h đất thự  tế là 12.464,4m
2
 đất the  G ấy  hứng nhận 

quyền sử dụng đất số BV 881  0     d ện tí h 12.220m
2
) d  Ủy ban nhân dân 

huyện G  ấp ngày 2 /12/201 , gồm 02 thửa là thửa đất số 13, tờ bản đồ số 12, 

d ện tí h  .950m
2
, đất trồng  ây lâu năm  à thửa đất số 1 , tờ bản đồ số 12, d ện 

tích 6.270m
2
; D ện tí h thự  tế  ủa thửa đất số 13 là  .591,5 m

2
   hênh lệ h 

1.641,5 m
2
)    tứ  ận: phía Bắ  là đường đất tự mở  đường đất nằm tr ng d ện 

tí h đượ   ấp G ấy  hứng nhận quyền sử dụng đất) dà    ,68 m; phía Nam giáp 

thửa số 1  dà   6,97m; phía Đông g áp đường đất tự mở dà  123,  m; phía Tây 

g áp thửa số 1  dà  121,06m  Thửa đất số 1 , d ện tí h đ  đạ  the  h ện trạng 

4.872,9m
2
  bị th ếu 1 3  ,1m

2
, phần d ện tí h đất bị th ếu nằm tr ng d ện tí h 

thửa đất số 13)    tứ  ận: phía Bắ  g áp đường đất dà  3 ,  m; phía Nam giáp 

đường đất dà   1,66m; phía Đông g áp thửa đất số 13 dà  121,06m; phía Tây 

g áp đường đất dà  121, 2m  à t àn bộ tà  sản trên đất  h  bà B Hw ng  Tà  sản 

trên thửa số 13 gồm:  01  ây  à phê   3   ây l ạ  B, 16   ây l ạ  C);  3   ây 

t êu l ạ  C trồng trên trụ sống; 68   ây ke ;  0  ây lồng mứ   Tà  sản trên thửa 

số 1  gồm:  28  ây  à phê l ạ  C; 28   ây tế h  

[1.2]  Chấp nhận yêu  ầu phản tố  ủa ông H  ề   ệ  buộ  bà B thanh t án 

g á trị tà  sản trên đất. 

Bà B đồng ý thanh t án g á trị tà  sản trên đất the  G ấy  hứng nhận quyền 

sử dụng đất số BV 881  0     d ện tí h 12.220m
2
)  à d ện tí h đất thự  tế là 

12.464,4m
2
 d  Ủy ban nhân dân huyện G  ấp ngày 2 /12/201 , gồm 02 thửa là 
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thửa đất số 13  à thửa số 1  tờ bản đồ số 12 cho ông H là: 260 3 0 000 đồng 

 ha  trăm sáu mươ  tr ệu, ba trăm  hín mươ  ngàn đồng). 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp lu t hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi 

hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong  bên phải thi 

hành án còn phải chịu khoản ti n lãi của  ố ti n còn phải thi hành án theo m c 

lãi  uất  uy định tại Đi u 357  Đi u 468 của Bộ lu t  ân  ự. 

[2]  Không  hấp nhận yêu  ầu phản tố  ủa bị đơn ông H đố   ớ  yêu  ầu 

 ông nhận hợp đồng  huyển nhượng g ữa ông H và ông U đượ  lập  à  năm 

1  6  Không  hấp nhận yêu  ầu phản tố bổ sung  ủa ông H đố   ớ  yêu  ầu hủy 

g ấy CNQSD đất mang tên bà B đố   ớ  ha  thửa đất số 13, 1  tờ bản đồ số 12, 

d ện tí h đất tổng  ộng 12 220m
2
. 

 [3]. Về án phí : 

[3.1]. Về án phí dân sự sơ thẩm:  

Nguyên đơn bà B phả   hịu 13.019.500 đồng án phí dân sự sơ thẩm, được 

khấu trừ vào số tiền tạm ứng  án phí DSST đã nộp là 5.000 000 đồng theo biên 

lai số AA/2012/26523 ngày 14/8/2015 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện G. 

Bị đơn bà B còn phải nộp số tiền là 8 01   00 đồng  tám tr ệu không trăm mườ  

 hín nghìn năm trăm đồng)  

 M ễn t àn bộ án phí dân sự sơ thẩm  h  ông H. Hoàn trả cho ông H số 

tiền tạm ứng án phí 3.450.000 đồng (ba triệu bốn trăm năm mươ  nghìn đồng) 

do ông H đã nộp theo biên lai số AA/2014/0033630 ngày 09/11/2015 và số tiền 

300.000 đồng  ba trăm nghìn đồng) do ông V1 nộp thay theo biên lai số 

AA/2017/0001857 ngày 28/11/2017 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện G.  

 [3.2]. Về án phí dân sự phúc thẩm:  

 Bà B, ông U không phả   hịu án phí dân sự phúc thẩm. Hoàn trả cho bà B 

và ông U số tiền 600 000 đồng  sáu trăm nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí dân sự 

phúc thẩm do ông Rđã nộp thay theo biên lai số AA/2019/0004140 ngày 

15/11/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện G. 

 [4]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo kháng 

nghị đã    h ệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị. 

 Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

“Trường hợp bản án   uyết định được thi hành theo  uy định tại Đi u 2 

Lu t Thi hành án  ân  ự thì người được thi hành án  ân  ự  người phải thi hành 

án  ân  ự có  uy n thỏa thu n thi hành án   uy n yêu cầu thi hành án  tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo  uy định tại các Đi u 6  
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7 và 9 Lu t thi hành án  ân  ự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo  uy 

định tại Đi u 30 Lu t Thi hành án  ân  ự”. 

Nơi nhận:                                                     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- VKSND tỉnh Đắk  ắk  02);                               THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- TAND huyện Cư M’ Gar;  

- Ch   ụ  THADS huyện G; 

- Đương sự; 

- Cổng TTĐTTA;        Đã ký 

-  ưu hồ sơ                                                                                  

 

 

                                                                                       Trần Anh Tuấn 


